
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Cơ thể tôi 1 21/10 - 25/10/2024 Hoàng Thị Đoan Trinh

Tôi lớn lên từng ngày 1 28/10 - 01/11/2024 Nguyễn Thị Thúy Liên

Nhu cầu của bản thân 1 04/11 - 08/11/2024 Hoàng Thị Đoan Trinh

III. CHUẨN BỊ

                   Nhánh

Chuẩn bị

Nhánh 1
Cơ thể tôi

Nhánh 2
Tôi lớn lên từng ngày

Nhánh 3
Nhu cầu của bản thân

Giáo viên -  Lập kế hoạch và soạn bài 
đầy đủ
- Sắp xếp trang trí các góc chơi 
phù hợp với chủ đề nhánh “Cơ 
thể của tôi”  
- Các nguyên học liệu, giấy vẽ, 
giấy màu, kéo, hồ dán, lá cây, 
vải vụn, hột hạt...
- Trò chuyện với trẻ về nhánh 
“Cơ thể tôi”  
- Nội dung tuyên truyền với 
phụ huynh.
- Trao đổi với phụ huynh về 

-  Lập kế hoạch và soạn bài 
đầy đủ
- Xây dựng môi trường, nội 
dung hoạt động giáo dục phù 
hợp chủ đề
- Sưu tầm, bổ sung thêm các 
nguyên vật liệu, phế liệu phục 
vụ cho chủ đề.
- Tải video về sự lớn của bé từ 
lúc nằm ngửa, biết bò, biết 
đứng, biết đi cho trẻ xem.
-Tải video clip về một số các 
bộ phận của cơ thể bé.

-  Lập kế hoạch và soạn bài đầy 
đủ
- GV chuẩn bị các nội dung cung 
cấp kiến thức cho trẻ phù hợp 
với chủ đề nhánh “Nhu cầu của 
bản thân”.
- Trò chuyện với trẻ về các chất 
dinh dưỡng, các món ăn đầy đủ 
hàng ngày giúp cho trẻ lớn lên và 
khỏe mạnh
- Sưu tầm  bổ sung các đồ dùng 
đồ chơi về chủ đề
- Tạo môi trường dưới dạng mở 
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chủ đề để phụ huynh ủng hộ 
nguyên vật liệu.
- Bài thơ, bài hát, câu truyện về 
chủ đề về bản thân.

- Bố trí sắp xếp góc chơi cho 
phù hợp.

cho trẻ tham gia hoạt động.
- Tranh ảnh  về các nhóm thực 
phẩm, các hoạt động giúp tăng 
cường sức khỏe

Nhà trường Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất để T hoạt động, sinh hoạt trong ngày 

Phụ huynh - Cùng con tìm hiểu về chủ đề 
đang thực hiện: Chủ đề bản 
thân
- Cung cấp kiến thức cho trẻ về 
các bộ phận trên cơ thể. 
- Nói cho trẻ biết đặc điểm 
khác nhau giữa bạn trai và bạn 
gái
- Sưu tầm tranh ảnh chân dung, 
sách báo, vỏ, lịch cũ, giấy màu, 
báo, len, tạp chí, hộp nhựa làm 
nguyên vật liệu cho chủ điểm.
- Rèn cho trẻ một số công việc 
tự phục vụ cho bản thân trẻ: 
mặc quần áo, đánh răng  rửa 
mặt, thu dọn nhà cửa....

- Đọc và dạy con những bài 
thơ, câu chuyện về chủ đề cô 
treo ở bảng tuyên truyền.
- Trao đổi với giáo viên về tình 
hình sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về ngày 
sinh nhật của trẻ. Và quá trình 
lớn lên của trẻ cho trẻ biết.
- Phối kết hợp cùng giáo viên 
tại lớp trong việc CSGD trẻ, 
phòng chống dịch bênh khi 
giao mùa.

- Phụ huynh sưu tầm tranh ảnh 
có nội dung liên quan về giáo 
dục dinh dưỡng, sức khoẻ trẻ.
- Thường xuyên đọc bản tuyên 
truyền của trường, của lớp.
-Trò chuyện với trẻ về các món 
ăn gia đình hay ăn và tác dụng 
của loại thức ăn đó.
- Giáo dục trẻ biết ăn hết thức ăn 
không bỏ phí, quý trọng thức ăn 
và ăn nhiều loại thực phẩm khác 
nhau để có một cơ thể khỏe 
mạnh.

Trẻ - Tích cực tham gia các hoạt 
động của trường lớp.
- Sưu tầm tranh ảnh, học liệu,  
cùng cô tạo môi trường theo 
chủ đề.

- Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 
cô giao.
- Thuộc nội dung các bài thơ, 
câu đố về bản thân.
- Hoàn thiện album “ Tôi lớn 

- Giữ gìn sức khỏe bản thân, 
trang phục gọn gàng khi đến lớp.
- Thuộc nội dung các bài thơ, 
câu đố về bản thân.
- Hoàn thiện album “Nhu cầu 
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- Tự giới thiệu về bản thân, các 
bộ phận trên cơ thể, giới tính, 
sở thích
- Giữ gìn sức khỏe bản thân, 
trang phục gọn gàng khi đến 
lớp.

lên từng ngày”, “Sinh nhật của 
bé”.
- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi ở 
các góc cho hợp lý.

của bản thân”.

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ trẻ
- Trò chuyện cùng trẻ về tác hại của việc thường xuyên sử dụng điện thoại, máy 
tính, ipad.
- Trò chuyện về cách xử lí khi bị người lạ chạm vào/ sờ vào cơ thể.
- Trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản 
thân.     
- Trò chuyện với trẻ về bé trai-bé gái và những hoạt động mà trẻ tham gia
- Trẻ kể được sở thích, khả năng của bản thân.
- Trò chuyện về các các giác quan và chức năng của các giác quan
- Trò chuyện nhận biết nhận biết 1` số trạng thái, cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ
- Không cho người khác chạm vào vùng riêng tư của mình.
- Trò chuyện nhận biết nhận biết 1 số trạng thái, cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ.

2 Thể dục sáng
* KĐ: T thực hiện các kiểu đi theo hiệu lệnh.
* TĐ: T tập các động tác của bài tập PTC cùng âm nhạc bài “ Bé khoẻ bé ngoan”.
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HH: Ngửi hoa 
Tay: Đưa 2 tay ra  trước - sau và vỗ vào nhau, sang ngang
Lưng,Bụng: Quay người sang 2 bên
Chân: Đứng, nhún chân, khuỵu gối
Bật: Bật tại chỗ.
TC: Gieo hạt
* Dân vũ "Con cào cào"
* HT: T đi nhẹ nhàng quanh sân.

Nhánh1

Cơ thể tôi
(21/10-

25/10/2024)

GV : Hoàng 
Đoan Trinh

21/10/2024

PTNT
MTXQ

Khám phá 5 
giác quan (5E)

22/10/2024

PTTM
ÂM NHẠC

Dạy hát: “Đôi 
mắt xinh”

23/10/2024

PTNT
TOÁN

Dạy trẻ xác 
định phía phải- 

phía trái của 
bản thân.

24/10/2024

PTTM
TẠO HÌNH
Vẽ bộ phận 

còn thiếu trên 
khuôn mặt

25/10/2024

PTNN
THƠ

Tâm sự của cái 
mũi (T2)

3 HĐH

Nhánh 2

Tôi lớn lên 
từng ngày

(28/10-
01/11/2024)

GV: Nguyễn 
T Thúy Liên

28/10/2024

PTTC
THỂ DỤC

Ném xa bằng 1 
tay

29/10/2024

PTTC-KNXH
Ngày sinh nhật 

của bé

30/10/2024

PTNN
TRUYỆN

Gấu con bị đau 
răng

31/10/2024

PTNT
TOÁN

Dạy trẻ phân 
biệt phía phải- 
phía trái của 

bạn khác

01/11/2024

PTTM
ÂM NHẠC

Dạy múa: “Hai 
bàn tay của 

em”
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 Nhánh 3

Nhu cầu 
của bản 

thân

(04/11-
08/11/2024)
GV : Hoàng 
Đoan Trinh.

04/11/2024

PTTC
THỂ DỤC
Bật xa 35-

40cm

05/11/2024

PTNT
MTXQ

Tôi cần gì để 
lớm lên và 
khỏe mạnh

06/11/2024

PTTM
TẠO HÌNH

Thiết kế khẩu 
trang yêu 

thương (EDP)

07/11/2024

PTNT
TOÁN

Dạy trẻ xác 
đinh phía trên- 
dưới, trước - 
sau của bạn 

khác.

08/11/2024

PTTM
ÂM NHẠC

Dạy trẻ vỗ tay 
theo phách: 

“Bé khỏe, bé 
ngoan”

Nhánh 1

Cơ thể tôi

21/10-
25/10/2024

21/10/2024

- Trò chuyện, 
chia sẻ kinh 
nghiệm về 
những việc 
làm cá nhân.                                     
(Những điều 
nên và không 
nên)
TC: Bỏ dẻ.
- Chơi tự do

22/10/2024

- Trò chuyện 
về giá trị dinh 
dưỡng của các 
món ăn trong 
bữa ăn hàng 
ngày của trẻ
- TC: Đứng 
trên 1 chân 
trong thời gian 
15 giây.
- Chơi tự do.

23/10/2024

- Nhảy bao bố
- Trò chuyện 
về các các giác 
quan và chức 
năng của các 
giác quan 
- Chơi tự do.

24/10/2024

- TC: Dung 
dăng dung dẻ
- Hát: “Hai 
bàn tay của 
em”
- Chơi tự do

25/10/2024

- Xác định 
phía phải, phía 
trái của bản 
thân.
- TC: Đi cầu đi 
quán 
- Chơi tự do.

4 HĐNT

Nhánh 2

Tôi lớn lên 
từng ngày

28/10/2024

- Hát: “Đôi 
mắt xinh”

29/10/2024

- TC: Bật xa
- Đọc đồng 

30/10/2024

- Quan sát cây 
rau ăn lá.

31/10/2024

- TC: Đứng 
trên 1 chân 

01/11/2024

- Chăm sóc 
cây rau ở vườn 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:3

7 2
5/1

1/2
024

bởi H
oàng T

hị Đ
oan T

rin
h ( 

c0
kd3_t

rin
hhtd

 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on K
im

 Đ
ồng II

I



28/10-
01/10/2024

- TC: Thả đỉa 
ba ba.
- Chơi tự do

dao: “Tay đẹp”
- Chơi tự do

- TC: Hãy làm 
theo tôi nói. 
(phân biệt phía 
phải- phía trái 
của bạn khác).
- Chơi tự do.

trong thời gian 
15 giây
- Đọc thơ: 
“Đôi mắt của 
em”
- Chơi tự do

trường.
- TC: Ném xa 
bằng 1 tay.
- Chơi tự do

Nhánh 3

Nhu cầu 
của bản 

thân

04/11-
08/11/2024

04/11/2024

- Hát: “Tìm 
bạn thân”
- TC: Nhảy 
bao bố
- Chơi tự do.

05/11/2024

- TC: Bỏ dẻ
- Xác định 
phía phải, phía 
trái của bản 
thân.
- Chơi tự do

06/11/2024

- Vỗ tay theo 
phách “Bé 
khoẻ bé 
ngoan”
- TC: Dung 
dăng dung dẻ.
- Chơi tự do

07/11/2024

- TC: Đi cầu đi 
quán.
- Đọc thơ: 
“Tâm sự của 
cái mũi”.
- Chơi tự do

08/11/2024

- Xác định 
phía trên-phía 
dưới; phía 
trước-phía sau 
của bạn khác.                   
- TC: Bật xa 
35 - 40cm
- Chơi tự do.

5 Vệ sinh- ăn – ngủ
- Đọc thơ "Đôi mắt xinh", “Đôi mắt của em”, “Cái mũi”
- Truyện: “ Mỗi người một việc”, "Gấu con bị đau răng"
- Bé sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Mời cô"; "Mời bạn"; "Cảm ơn"; "Xin 
lỗi"… trong giao tiếp.
- Không cho người khác chạm vào vùng riêng tư của mình
- Bài hát: Chiếc mũi xinh, Đôi mắt xinh, Tìm bạn thân….
- Trò chuyện về giá trị dinh dưỡng của các món ăn trong bữa ăn hàng ngày của trẻ
- Trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm về những việc làm cá nhân.                                     
- Trò chuyện những điều nên và không nên
- Trò chuyện về giá trị dinh dưỡng của các món ăn trong bữa ăn hàng ngày của trẻ
- Ca dao, đồng dao: Tay đẹp; Thả đỉa ba ba."
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Nhánh 1 21/10/2024

- Thảo luận, 
chia sẻ ý kiến, 
phối hợp cùng 
bạn trong thực 
hiện các hoạt 
động theo chủ 
đề.
- Trò chuyện 
về một số bộ 
phận cơ thể và 
chức năng của 
chúng.

22/10/2024

TC: Hãy làm 
theo mẫu của 
cô; Tạo ra các 
mẫu; Tìm bạn 
(yêu cầu trẻ 
tìm bạn sao 
cho cứ 2 bạn 
gái đứng cạnh 
1 bạn trai….) 

23/10/2024

Đọc thơ: "Tâm 
sự của cái 
mũi"

24/10/2024

Trò chuyện 
cùng trẻ về ý 
nghĩa của việc 
đeo khẩu trang 
đúng cách, 
thực hành đeo 
khẩu trang

25/10/2024
Liên hoan văn 
nghệ
Nêu gương bé 
ngoan.

Nhánh 2 28/10/2024

 Bé rèn luyện 
thao tác đánh 
răng

29/10/2024

Truyện "Gấu 
con bị đau 
răng"

30/10/2024

-Hát: "Bé khỏe 
bé ngoan"
- Lời khen, lời 
chê

31/10/2024

TC: Cách xử lí 
khi bị người lạ 
chạm ôm, hôn 
trong thang 
máy.

01/11/2024
Liên hoan văn 
nghệ
Nêu gương bé 
ngoan.

6 HĐC

Nhánh 3 04/11/2024

Trò chuyện 
cùng trẻ về ý 
nghĩa của việc 
đeo khẩu trang 
đúng cách, 
thực hành đeo 

05/11/2024 

Trò chuyện, 
chia sẻ kinh 
nghiệm về 
những việc 
làm cá nhân.
TC: Những 

06/11/2024 

Truyện: Mỗi 
người một việc

07/11/2024 
Thực hành: 
Trẻ tìm hiểu 
Chữ số, số 
lượng và số 
thứ tự trong 
phạm vi 5

08/11/2024

Liên hoan văn 
nghệ
Nêu gương bé 
ngoan
Đóng chủ đề: 
“An toàn cho 
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khẩu trang điều nên và 
không nên
.                                     

bé”
Mở chủ đề: 
“Bản thân”

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - yêu cầu Các hoạt động/trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3
Trẻ tự lựa chọn trò chơi, 
phân vai chơi, lựa chọn 
vật liệu chơi, thực hiện 
vai trò trong nhóm chơi. 

- Bộ dụng cụ xây dựng: 
Bay, bàn xoa, mũ bảo 
hiểm xây dựng..
- Các nguyên vật liệu 
khác nhau: gạch, hoa, 
cây, sỏi, nhà, hàng rào 
gỗ, ghế, lắp ráp, bộ đồ 
chơi nam châm….

x x x

Xây ngôi nhà của bé
- Lắp ghép: Hàng rào, 
thảm cỏ, đồ chơi, ngôi 
nhà, ghế...

- Tranh cung cấp các 
mẫu xây “ nhà của bé”

x x

1 Góc xây dựng - Trẻ biết thỏa thuận,  
phân công công việc 
cho từng thành viên 
trong đội, biết tôn 
trọng. hợp tác cùng 
bạn trong khi chơi.
- Trẻ biết sắp xếp, lắp 
ghép các góc để tại 
thành ngôi nhà, khu 
vui chơi của bé theo ý 
tưởng của trẻ.
- Rèn khả năng bao 
quát, sắp xếp, lắp ghép 
tạo công  trình.
- Biết đặt tên cho công 
trình xây dựng, chơi 
đoàn kết trong nhóm 
và cùng nhau hoàn 
thành công việc.

- Xây khu vui chơi trẻ 
em”: 
Xây, xếp cổng, tường 
bao, cây xanh, đu quay, 
cầu trượt, câu cá…

- Mô hình: “Khu vui 
chơi thiếu nhi”; Các loại 
trò chơi mà trẻ được 
chơi: Đu quay, câu cá, 
thảm bay…
- Tranh cung cấp các 
mẫu xây “ khu vui chơi”

x
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- Thỏa thuận vai chơi, 
phân công công việc
- Bán các loại trang phục,  
đồ dùng: quần áo, giầy 
dép, mũ, nón, đồ chơi 
- Sắp xếp các mặt hàng 
theo chủng loại.
- Chào mời khách hàng, 
giới thiệu một số mặt 
hàng mới, nói giá tiền, 
lấy và gói hàng cho 
khách, giao tiếp ân cần 
cởi mở.
- Lựa chọn hàng, hỏi giá, 
mặc cả, trả tiền.

- Bảng giá, tiền, ATM 
- Các loại đồ dùng: 
quần áo, giầy dép, mũ 
của trẻ, đđ do cô và trẻ 
cùng làm

x xBán hàng

(Siêu thị 
mini)

- Trẻ biết cách chơi 
góc bán hàng, bày bán 
giới thiệu các mặt 
hàng, biết thể hiện vai 
chơi qua lời nói, hành 
động.
- Trẻ có kỹ năng sắp 
xếp, bày biện các món 
ăn ngon, hấp dẫn, giới 
thiệu với các thực 
khách về các món ăn 
theo từng loại ẩm thực 
vùng miền.
- Trẻ hứng thú khi 
tham gia chơi, thu dọn 
sạch sẽ, gọn gàng sau 
khi chơi. - Trẻ vào góc chơi, thỏa 

thuận phân công công 
việc trong nhóm.
- Giới thiệu mặt hàng.....
- Chào mời khách hàng 
- Bán các loại thực phẩm,  
đồ ăn, rau, củ, quả...

- Các loại rau, củ, quả
- Hàng hải sản: tôm, 
cua, cá đóng gói, túi 
giấy

x x x

Làm sữa chua nếp cẩm  Sữa chua, nếp cẩm, sữa 
tươi, sữa đặc, cốc, thìa, 
khăn lau...

x x

2 Góc 
phân 
vai

Nấu ăn
- Gọi tên 1 số món ăn 
- Biết chế biến 1 số 
món ăn đơn giản.

Thực hành: Làm bánh mì 
bơ

Bánh mì, bơ,  đường, 
dao nhựa, đĩa, khăn lau..

x
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Bác sĩ
T biết thực hiện 1 số 
thao tác khám bệnh 
đơn giản.

Khám bệnh, cặp nhiệt độ, 
kê đơn thuốc, tiêm..
Phân biệt được những 
hành vi nên- không nên

- Bộ đồ chơi, trang phục  
bác sĩ.
- Các hình ảnh lô tô nên 
- không nên với các bộ 
phận cơ thể

x x

Gia đình T biết cách chăm sóc 
em bé

Bế em, cho em ăn, lấy 
nước cho em uống, tắm, 
rửa mặt cho em bé

Búp bê, khăn, ca, chậu 
nhỏ

x

TC: Phân loại xe Bảng chơi, loại PTGT, 
hình ảnh, nơi hoạt động, 
các số 1-5

Thực hành: Trẻ tìm hiểu 
Chữ số, số lượng và số 
thứ tự trong phạm vi 5
TC: Nối nhóm số lượng 

- Mỗi trẻ 5 que tính
- Bảng chơi, bút dạ 
màu, tranh vẽ hoặc  gắn 
số lượng và số tương 
ứng.

x x

Trò chơi “Hãy làm theo 
mẫu của cô, tạo ra mẫu”
- TC: Sắp xếp theo lôgic

x x x

TC: Tìm bóng giúp tôi.

Bảng chơi, Lô tô đồ 
dùng bạn trai, bạn gái 
quần áo, giầy dép, mũ

x

Tìm điểm giống nhau, 
Phân loại đồ dùng bạn 
trai, bạn gái

Bảng chơi, lô tô đồ 
dùng bạn trai, bạn gái

x x

3 Góc học tập - T biết lựa chọn các 
TC , biết cách chơi với 
các TC trên bảng biểu.
- T biết chơi trò chơi 
trên máy tính theo 
hướng dẫn của cô.
- Lấy và cất đồ chơi 
gọn gàng, ngăn nắp

 - Chọn việc làm phù hợp 
với bộ phận.

Hình ảnh các bộ phận 
và những việc làm 

x x
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- Chọn, nối hành động 
phù hợp với cảm xúc

tương ứng, biểu tượng 
cảm xúc.

x x

Bé lớn lên như thế nào Lô tô về sự pt của bé 
qua các giai đoạn phát 
triển 

x

Phận biệt hành vi “tốt- 
xấu”, “đúng – sai”, nên – 
không nên.

Bảng chơi, Lô tô về các 
hành vi của trẻ đối với 
bản thân và môi trường, 
mặt cười, mặt mếu.

Kể chuyện theo tranh 
minh họa 
Đọc thơ chữ to.

Tranh ảnh có nội dung 
về chủ đề “Bản thân”
- Tranh thơ chữ to bài: 
“Cô dạy:, “Miệng 
xinh”, “Tâm sự của cái 
mũi”.

x x

Kể truyện bằng rối tay - Các loại rối: Tay, ngón 
tay, que, dẹt. 

x x

Xem sách, truyện về chủ 
đề “Bản thân”

Sách, truyện có nội 
dung về chủ đề “Bản 
thân”.

x

4 Góc 
sách

- Rèn cho trẻ sử dụng 
ngôn ngữ chủ động để 
miêu tả, diễn đạt một 
cách rõ ràng, kể truyện 
theo tranh minh họa, 
rối tay.
- Biết cách mở sách, 
truyện xem lần lượt từ 
trang đầu đến trang 
cuối.
- Lắng nghe và trao 
đổi với bạn cùng chơi.
- T biết lựa chọn 
những hình ảnh để cắt 
dán tạo thành album 
theo chủ đề “Bản thân”

- Làm Album về: trang 
phục bạn trai, bạn gái, sở 
thích ...
Đồ dùng bảo bệ giác 
quan
Sinh nhật bé yêu
Thực phẩm cần cho bé

3 quyển Al bum, tranh 
ảnh về trang phục bạn 
trai, bạn gái, kính, khẩu 
trang, 1 số hình ảnh về 
sinh nhật của trẻ, các 
loại thực phẩm.. keo, 
kéo.

x x x

5 Góc nghệ thuật - Pt sự khéo léo của 
đôi bàn tay và các 

Vẽ tranh theo chủ đề: Vẽ 
bạn trai, bạn gái, đc, vẽ - Một số tranh ảnh gợi 

x x
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quà tặng bạn.
Vẽ bộ phận còn thiếu trên 
khuôn mặt.

x

Thực hành cắt dán trang 
trí: Làm ảnh, làm đdđc 
trang phục bạn trai, bạn 
gái ; cắt dán bộ phận còn 
thiếu.

ý, tranh rỗng, giấy 1 
mặt A4
- Các nguyên vật liệu: 
sáp, giấy màu, màu 
nước, lá cây, vỏ xốp, 
các loại hột hạt, hộp…

x x x

Thực hành: Nặn lật đật x

Nặn theo ý thích 

Đất nặn, mẫu lật đật gợi 
ý, bảng, khăn lau

x x

ngón tay.
- T sd sáng tạo các học 
liệu để tạo ra sp tạo 
hình.
- T quan sát tư duy, 
sắp xếp và ghép.
- T làm đồ chơi cùng 
cô.

Thực hành làm khẩu 
trang

Hình ảnh quy trình làm 
khẩu trang 
- Dụng cụ: kéo, thước 
đo, bút, bấm lỗ, bấm 
ghim, dây chun -
Nguyên liệu: vải, giấy 
mềm.

x

6 Góc khám phá Trẻ biết tên goi, tác 
dụng của các giác 
quan.

Khám phá giác quan đôi 
bàn tay, bàn chân

- Nước ở các trạng thái 
khác nhau: thể rắn, 
lỏng, lạnh, nóng.
- các loại đồ dùng: 
bông, sỏi, hột hạt, rơm, 
vải, lá cây được đựng 
trong các khay hộp theo 
từng loại.

x x x

6 Góc khám phá Trẻ biết sử dụng kính 
lúp, sử dụng công nghệ 

Thí nghiệm khám phá 
vân tay

- Mực in để lấy dấu vân 
tay, miếng mút xốp 

x x x
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đơn giản để khám phá 
dấu vân tay.
Trẻ sáng tạo ra tác 
phẩm nghệ thuật bằng 
dấu vân tay của chính 
mình.

nhúng các màu 
- Giấy trắng cho mỗi trẻ 
để in dấu vân tay. 
Kính lúp, đèn pin .... 
- Khăn ướt hoặc giấy 
ướt để trẻ lau tay.

7 Góc thiên nhiên - Biết chăm sóc cây 
thiên nhiên, Khám phá 
sự phát triển của cây.
- Có kỹ năng xới đất, 
gieo hạt, tưới nước cho 
cây…
- Cùng nhau quan sát 
sự phát triển của cây, 
lau lá cây…

- Chăm sóc cây, gieo hạt
- Trẻ cùng nhau thảo luận 
và xới đất, tưới nước, lau 
lá cây…. gieo hạt khám 
phá sự phát triển của cây.
- Quan sát, đánh dấu các 
giai đoạn phát triển của 
cây.
- Đánh dấu việc làm 
chăm sóc cây mỗi ngày.

-  Góc chơi, thẻ đăng 
ký.
- Xô, cuốc, xẻng, bình 
tưới, khăn lau, hạt 
giống…
- Bảng biểu sự phát 
triển của cây.

x x

            TM. NHÀ TRƯỜNG
           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         Đinh Thị Hương Giang

                  NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
                    GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP

                 Hoàng Thị Đoan Trinh
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